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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……/……/QĐ-TTg Hà Nội, ngày …… tháng …… năm …… 

 

 QUYẾT ĐỊNH 

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số Nghị định số 205/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Quy chế quản lý và thực hiện 

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và thực hiện 

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng     năm 2026, 

thay thế Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về Ban hành quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp 

hỗ trợ. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
 Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

 

Lê Minh Hưng 

DỰ THẢO 



2 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; 

- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị 

- xã hội; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ 

Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, 

Công báo; 

- Lưu: VT, CN (2b). 
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QUY CHẾ 

QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ 

TRỢ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2026/QĐ-TTg ngày        tháng         năm 2026 của 

Thủ tướng Chính phủ) 

 

Chương l 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định việc xây dựng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện và quản 

lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt (sau đây gọi tắt là Chương trình). 

2. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ 

thuộc Chương trình (sau đây gọi tắt là Đơn vị chủ trì), cơ quan quản lý Chương 

trình, các đối tượng thụ hưởng Chương trình và các tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân hoạt động liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

Điều 2. Cơ quan quản lý chương trình 

1. Cơ quan quản lý Chương trình cấp trung ương là Bộ Công Thương. 

2. Cơ quan quản lý Chương trình cấp địa phương là Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh. 

Điều 3. Đơn vị chủ trì 

Đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình (sau đây gọi tắt 

là Đơn vị chủ trì) là các tổ chức, doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

nhiệm vụ và tuyển chọn, giao thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình; được tiếp 

nhận kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung thuộc Chương trình và có trách 

nhiệm quyết toán kinh phí theo quy định. 

Đơn vị chủ trì được ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân, chuyên gia có năng 

lực, kinh nghiệm phù hợp để thực hiện một hoặc một số hạng mục công việc cụ 

thể thuộc nội dung nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo đúng quy 

định của pháp luật. Đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm về việc lựa chọn tổ chức, cá 

nhân, chuyên gia, nội dung, chất lượng, tiến độ và kết quả thực hiện các hạng mục 

công việc thuê ngoài. Việc ký kết và thực hiện hợp đồng phải bảo đảm không làm 

thay đổi mục tiêu, nội dung, sản phẩm, dự toán và trách nhiệm của Đơn vị chủ trì 

theo nhiệm vụ được phê duyệt. 

Điều 4. Đối tượng thụ hưởng 

1. Đối tượng thụ hưởng là các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt 

động phát triển công nghiệp hỗ trợ. 
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2. Đối tượng thụ hưởng được phép tham gia một hoạt động phát triển công 

nghiệp hỗ trợ trong nhiều năm hoặc tham gia nhiều hoạt động phát triển công 

nghiệp hỗ trợ khác nhau trong cùng một thời gian.  

Điều 5. Kinh phí thực hiện Chương trình 

1. Kinh phí thực hiện Chương trình từ nguồn ngân sách trung ương 

Kinh phí thực hiện Chương trình từ nguồn kinh phí sự nghiệp do ngân sách 

nhà nước bố trí và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác phù hợp với quy định 

của pháp luật hiện hành.  

2. Kinh phí thực hiện Chương trình từ nguồn ngân sách địa phương 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế 

hoạch, dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình, phù 

hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động 

hợp pháp khác theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Nguồn vốn khác: Nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân thực 

hiện các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ; nguồn tài trợ, đóng góp của các 

tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước; các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 6. Quản lý kinh phí của Chương trình 

1. Cơ quan quản lý chương trình xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí 

thực hiện Chương trình và tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm, trình các 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các 

nhiệm vụ nêu trên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước (NSNN) và 

các quy định của pháp luật chuyên ngành tương ứng đối với từng nguồn kinh phí 

để thực hiện chương trình. 

3. Đối với nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số được thực hiện theo quy định pháp luật về khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

 

Chương II 

XÂY DỰNG NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ QUẢN LÝ 

CHƯƠNG TRÌNH 

 

Điều 7. Xây dựng danh mục nhiệm vụ đặt hàng 

1. Cơ quan quản lý Chương trình chủ trì xây dựng, phê duyệt danh mục 

nhiệm vụ đặt hàng, bổ sung phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng hàng năm của 

Chương trình. 

2. Các nhiệm vụ phải đáp ứng các yêu cầu sau: 
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a) Đáp ứng nhu cầu thực tế trong phát triển công nghiệp hỗ trợ; 

b) Phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ theo từng thời kỳ 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển các vùng kinh tế, ngành, 

địa phương đã được Chính phủ phê duyệt; 

d) Đảm bảo tính khả thi về: Phương thức triển khai, thời gian, tiến độ triển 

khai, nguồn nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật; 

đ) Đối với các nhiệm vụ có thời gian thực hiện kéo dài hơn 01 năm tài 

chính, Đơn vị chủ trì phải xây dựng nội dung và kinh phí cho toàn bộ vòng đời 

nhiệm vụ. 

3. Cơ quan quản lý Chương trình quy định chi tiết trình tự, thủ tục xây dựng, 

phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng hàng năm của Chương trình. 

Điều 8. Tổ chức triển khai và quản lý Chương trình 

1. Căn cứ theo Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng hàng 

năm của Chương trình, Cơ quan quản lý Chương trình chủ trì tổ chức tuyển chọn 

hoặc giao trực tiếp; ký hợp đồng; điều chỉnh; kiểm tra, đánh giá; nghiệm thu, thanh 

lý; chấm dứt và các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ với các 

đơn vị chủ trì. 

2. Cơ quan quản lý chương trình quy định chi tiết trình tự, thủ tục tổ chức 

tuyển chọn hoặc giao trực tiếp; ký hợp đồng; điều chỉnh; kiểm tra, đánh giá; 

nghiệm thu, thanh lý; chấm dứt và các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện 

nhiệm vụ với các đơn vị chủ trì. 

 

    Chương lII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Công Thương  

Bộ Công Thương là cơ quan được Chính phủ giao trách nhiệm quản lý 

Chương trình, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và Hiệp hội ngành hàng 

liên quan định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

2. Chủ trì xây dựng, phê duyệt Quyết định về việc ban hành quy định chi 

tiết trình tự, thủ tục xây dựng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện và quản lý Chương 

trình theo quy định tại Quy chế này. 

3. Tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Chương trình và tổng 

hợp chung trong dự toán của Bộ, gửi Bộ Tài chính để xem xét bố trí dự toán, trình 

cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật ngân sách. 

4. Hàng năm phê duyệt danh mục và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc 

Chương trình. 

5. Tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình theo quy định. 
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6. Quản lý nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước giao để thực 

hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

7. Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện sơ kết 5 năm và tổng kết việc thực 

hiện Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

8. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thu hút vốn và 

các nguồn lực phục vụ hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

9. Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc ban hành, triển khai thực hiện 

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của các địa phương. 

Điều 10. Trách nhiệm của các bộ, ngành 

1. Bộ Tài chính 

 a) Tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí sự nghiệp từ NSTW 

để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình đảm bảo theo đúng quy 

định của pháp luật về NSNN và pháp luật có liên quan. 

b) Phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc bố trí kinh phí liên 

quan đến nhiệm vụ sử dụng nguồn sự nghiệp Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số. 

c) Phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện Chương trình. 

2. Bộ Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì hướng dẫn và đề xuất kinh phí liên quan đến nhiệm vụ sử dụng 

nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số. 

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành triển khai hoạt động nghiên cứu khoa 

học, ứng dụng và phát triển công nghệ thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp 

hỗ trợ, phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước và xuất khẩu. 

c) Chủ trì xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, xây dựng và 

công bố tiêu chuẩn quốc gia thuộc phạm vi quản lý; hỗ trợ chuyển giao công nghệ, 

bảo hộ tài sản trí tuệ, tập huấn, đào tạo tiêu chuẩn quản lý và nâng cao năng suất 

chất lượng liên quan đến công nghiệp hỗ trợ. 

d) Hỗ trợ tra cứu thông tin sáng chế, bảo hộ và áp dụng sáng chế liên quan 

đến công nghiệp hỗ trợ. 

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Xây dựng, phê duyệt, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát 

triển công nghiệp hỗ trợ tại địa phương và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 

về Bộ Công Thương trước ngày 20 tháng 12 hằng năm. 

2. Phối hợp với Bộ Công Thương trong việc triển khai Chương trình để 

đảm bảo mục tiêu đề ra của Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. 
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3. Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện để bố trí trong dự toán 

ngân sách nhà nước của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 

và các quy định hiện hành. 

Điều 12. Trách nhiệm của Đơn vị chủ trì 

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội 

dung, tiến độ, dự toán trong hợp đồng đã ký; bảo đảm sử dụng kinh phí tiết kiệm, 

có hiệu quả và chịu trách nhiệm về nội dung chi theo đúng chế độ tài chính hiện 

hành. 

2. Đối với các nhiệm vụ hỗ trợ từ ngân sách trung ương, đơn vị chủ trì gửi 

báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ định kỳ hằng năm và báo cáo đột xuất khi 

được Bộ Công Thương yêu cầu. 

3. Đối với các nhiệm vụ hỗ trợ từ ngân sách của địa phương, đơn vị chủ trì 

gửi báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về cơ quan có thẩm quyền tại địa phương 

để tổng hợp và báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 01 tháng 12 hàng năm. 

4. Cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin chính xác liên quan đến tình hình thực 

hiện nhiệm vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát theo quy định. 

Điều 13. Tổ chức kiểm tra, thực hiện Chương trình 

1. Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra định kỳ, đột xuất; 

đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của các nhiệm vụ đảm bảo việc 

quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình được thực hiện đúng mục đích, tiết kiệm, 

hiệu quả. 

2. Cơ quan quản lý Chương trình không tuyển chọn hoặc giao trực tiếp 

nhiệm vụ trong năm tiếp theo đối với Đơn vị chủ trì vi phạm nghĩa vụ quy định 

tại Điều 16 Quy chế này hoặc các Đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, sử dụng 

kinh phí không đúng mục đích, không quyết toán theo quy định. 

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 

Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của 

mình, chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể và kiểm tra việc thực hiện Quyết định 

này. 

4. Các đơn vị chủ trì, cơ quan quản lý Chương trình, các đối tượng thụ 

hưởng Chương trình và các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến phát triển 

công nghiệp hỗ trợ có hành vi vi phạm Quy chế này, tùy theo mức độ vi phạm sẽ 

bị xử lý theo pháp luật hiện hành./. 

 


